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ĐỀ THAM KHẢO GIỮA KÌ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
Câu 1. [NB_1] Phương pháp nào là phù hợp để thu thập dữ liệu món ăn sáng yêu thích của học sinh lớp 8B.
A. Quan sát	B. Phỏng vấn.
C. Lập phiếu khảo sát.	D. Cả A,B,C
Câu 2. [NB_2] Dữ liệu nào thuộc dữ liệu định tính.
A. Điểm kiểm tra môn Toán của 5 bạn học sinh lớp 8A là: 5; 9; 7; 8; 4.
B. Môn học yêu thích của một số bạn học sinh lớp 8A là: Toán, Ngữ Văn, Nhạc, Tiếng Anh
C. Trình độ tay nghề của công nhân trong phân xưởng A gồm bậc: 1; 2; 3; 4; 5.	
D. Khối lượng (tính theo g) của một số trái cây: 280; 390; 500; 720.
Câu 3. [NB_3] Giáo viên yêu cầu học sinh thu thập dữ liệu về số huy chương của Việt Nam đạt được từ Seagame 30 đến Seagame 32. Phương pháp thu thập dữ liệu hợp lí là:
A. Quan sát.				B. Làm thí nghiệm.
C. Thu thập từ nguồn có sẵn như trên báo, Internet.		D. Phỏng vấn.
Câu 4. [NB_4]  Bốn lớp 8A, 8B, 8C, 8D, mỗi lớp có 50 học sinh. Một bạn học sinh đã lập biểu đồ cột kép biểu diễn số học sinh nam và học sinh nữ của các lớp. Hỏi bạn đã ghi nhầm số liệu của lớp nào?Học sinh

A. Lớp 8A					          B. Lớp 8CLớp

C. Lớp 8D	D. Lớp 8B
Câu 5. [NB_5]  Bảng thống kê môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8A (mỗi bạn chỉ chọn 1 môn) như sau:
	
	Môn thể thao
	Nam
	Nữ
	Chênh lệch

	 1
	Bóng đá
	11
	4
	9

	2
	Bóng chuyền
	3
	2
	1

	3
	Cầu lông
	8
	3
	5

	4
	Nhảy dây
	5
	5
	0


Dữ liệu ở dòng nào sai?
A. 4 	B. 1 
C. 3 	D. 2 
Câu 6. [NB_6]  Các cơ quan trong cơ thể người: tim, xương, phế quản, khí quản, ruột non, phổi, thận, não. Phân loại các cơ quan trên theo tiêu chí hệ hô hấp gồm.
A. Phổi, tim, phế quản, ruột non.	B. Não, phổi, tim.
C. Não, thận, phổi, xương.	D. Phế quản, khí quản, phổi
Câu 7. [NB_7]  Nhóm các tỉnh dưới đây được phân loại theo tiêu chí giáp biển Đông.
A. Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Phước.	B. Quảng Nam, Đắk Lắc, Bến Tre.
C. Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa.	D. Bình Phước, Bình Thuận, Bình Dương.
Câu 8. [NB_8]  Hoàng gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất 20 lần, thấy mặt 1 chấm xuất hiện 4 lần. Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Gieo được mặt 1 chấm” là:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 9. [NB_9]  Khi tung một đồng xu cân đối và đồng chất càng nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố: “Xuất hiện mặt sấp” gần bằng số thực:
A. 0,5	B. 0,2
C. 0,65	D. 0,4s
Câu 10. [NB_10]  Một hộp có 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Khi thực hiện càng nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ rút ra ghi số chia hết cho 5” càng gần với số thực:


A. 	B. 


C. 	D.  
Câu 11. Cho tam giác ABC có BI là phân giác của góc ABC, ta có


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 12. [image: ]Cho hình vẽ, khẳng định nào sau đâyđúng.



A. 	B. 


C. 	D. 



II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
Bài 1: ( 0,75 điểm) (TH) Bảng thống kê sau cho biết tỉ số phần trăm lựa chọn đối với bốn nhãn hiệu tập vở trong 100 học sinh được phỏng vấn.
	Nhãn hiệu tập vở
	ABC
	Conan
	Tân Hưng
	Điểm 10

	Tỉ số phần trăm
	40%
	25%
	10%
	25%


Xét tính hợp lí của quảng cáo tập vở Điểm 10 là nhãn hiệu có tỉ lệ học sinh lựa chọn cao nhất.

Bài 2: ( 0,75 điểm) (TH) Giữa hai điểm A và B là một hồ nước sâu. Biết M, N lần lượt là trung điểm của CA, CB và MN = 300m (hình vẽ).Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B?
[image: ]

Bài 3 (0,75 điểm) TH Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 50
a) Hãy nêu các kết quả thuận của biến cố A “Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 50”. 
b) Tính xác suất của biến cố D: “ Số tự nhiên viết ra chia hết cho 5”. 
Bài 4 (0,75 điểm) TH Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên một thẻ trong hộp, ghi lại số thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp
a) Tính xác suất biến cố A: “Thẻ lấy ra ghi là số lẻ”.
b) Khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B: "Thẻ lấy ra ghi là số lẻ và chia hết cho 3" ngày càng gần đến số thực nào?
Bài 5: (1,0 điểm) (VD) Đọc biểu đồ tranh biểu diễn số máy cày có trong bốn xã sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới.
	
	Số máy cày

	Xã A
	[image: ][image: ]

	Xã B
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	Xã C
	[image: ][image: ][image: ]

	Xã D
	[image: ][image: ][image: ][image: ]


[image: ][image: ]                               (             = 10 máy cày;    = 5 máy cày)
a) Xã nào có nhiều máy cày nhất? 
b) Những xã nào có số máy cày nhiều hơn 30 máy cày cần đầu tư thêm một trạm bảo trì và sửa chữa riêng. Theo em đó là những xã nào?
Giải
a) Xã B có nhiều máy cày nhất 
b) Xã B có 45 máy cày, xã D có 35 máy cày nên 2 xã này cần đầu tư thêm một trạm bảo trì và sửa chữa riêng

Bài 6: ( 2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Kẻ HD  AC tại D




a)(TH) Chứng minh:  đồng dạng với và  đồng dạng với 
b)(VD) Kẻ HD  AC tại D .Chứng minh AD.AC = BH. HC	
c)(VDC) Gọi O là trung điểm AB. OC cắt HD tại I. Chứng minh I là trung điểm của HD
[image: ]Bài 7: ( 0,5 điểm) (VD) Để đo chiều rộng AB của một khúc sông người ta dựng được ba điểm C, D, E thẳng hàng; ba điểm C, B, A thẳng hàng và BD song song với AE (xem hình vẽ). Biết rằng CB = 38m, CD = 32m, CE = 110m. Tìm chiều rộng AB của khúc sông đó (làm tròn đến mét).
		




____HẾT____
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PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	(0,75) TH

	
	Quảng cáo tập vở Điểm 10 là nhãn hiệu có tỉ lệ học sinh lựa chọn cao nhất là không hợp lí 
	0.5

	
	Vì tỉ lệ học sinh chọn tập vở ABC nhiều hơn tỉ lệ học sinh chọn nhãn hiệu Điểm 10
	0.25

	2
	(0,75) TH
	

	
	Xét ∆ABC có:
 M là trung điểm AC (gt)
 N là trung điểm BC (gt)
Nên  MN là đường trung bình ∆ABC
  hay AB = 2MN = 2 .300 = 600 (m)

	0.25
0,25
0,25

	3
	(0,75 điểm) TH 
	

	
	a) Kết quả thuận lợi của biến cố A là: 20; 21; 22; 23; 24; …; 48; 49  
	0,25

	
	b) Kết quả thuận lợi của biến cố D là : 20; 25; 30; 35; 40; 45
Biến cố A có 30 kết quả thuận lợi
Biến cố D có 6 kết quả thuận lợi

Xác suất của biến cố D là 
	0,25


0,25

	4
	(0,75 điểm) TH 
	

	
	a) Các kết quả thuận lợi của biến cố A là : 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19 có 10 kết quả

Xác suất của biến cố A là 
	
0,25

	
	b) Các kết quả thuận lợi của biến cố B là : 3; 9; 15 có 3 kết quả

Xác suất của biến cố B là 

Khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B càng gần đến số 
	

	5
	(1,0 điểm) (VD) 
	

	
	Xã A có 20 máy cày; Xã B có 45 máy cày; Xã C có 25 máy cày; Xã D có 35 máy cày
a) Xã B có nhiều máy cày nhất 
b) Xã B có 45 máy cày ( 45>30); Xã D có 35 máy cày (35>30)
Nên 2 xã này cần đầu tư thêm một trạm bảo trì và sửa chữa riêng

	

	6
	
	

	
	b/Chứng minh AD.AC = BH. HC	
Chứng minh AH2 = BH. HC	
Chứng minh AH2 = AD.AC	
c/Chứng minh I là trung điểm của HD
[image: ]

 


 có HI // BO  

 (theo hệ quả Thales)


 có ID // AO  

 (theo hệ quả Thales)

Từ (1) và (2) suy ra 
Mà OA = OB (O là trung điểm AB) nên HI = ID.

	

	7
	
	

	
	Vì BD // AE nên theo định lý Thales  	
Vậy chiều rộng AB của khúc sông rộng khoảng 93m 
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